
Phụ lục IV
PHỤ LỤC SỐ 04: DANH SÁCH PHẦN LÔ KHÔNG LỰA CHỌN ĐƯỢC NHÀ THẦU

Gói thầu: Gói thầu số 4 - Thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền, bao gồm 113 danh mục thuốc
(Kèm theo Quyết định số  388 /QĐ-SYT ngày 18  tháng 3 năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn)

STT Mã phần (Lô) Mã thuốc Tên hoạt chất Đường dùng Dạng bào chế Nhóm thuốc Đơn vi ̣tính Số lượng Giá kế hoạch
(VNĐ) Thành tiền

1 PP2500553462 126
Diệp hạ châu, Tam thất, Kim
ngân hoa, Cam thảo, Thảo quyết
minh, Cúc hoa.

Uống Bột/cốm/hạt pha
uống Nhóm 3 Gói ≥ 10g 72500 4.620 334.950.000

2 PP2500553487 223

Mã tiền chế, Đương qui, Đỗ
trọng, Ngưu tất, Quế Chi, Độc
hoạt, Thương truật, Thổ phục
linh.

Uống Viên nang Nhóm 3 Viên 172500 1.500 258.750.000

3 PP2500553489 232

Mã tiền chế, Đương qui, Đỗ
trọng, Ngưu tất, Quế Chi, Độc
hoạt, Thương truật, Thổ phục
linh.

Uống Viên Nhóm 3 Viên 50000 1.500 75.000.000

4 PP2500553494 263

Bạch truật, Mộc hương, Hoàng
liên, Cam thảo, Bạch linh, Đảng
sâm, Thần khúc, Trần bì, Sa
nhân, Mạch nha, Sơn tra, Hoài
sơn/Sơn dược, Nhục đậu khấu.

Uống Viên nang Nhóm 3 Viên 31500 1.800 56.700.000

5 PP2500553517 374
Lá sen, Lá vông/Vông nem, Lạc
tiên, (Tâm sen), (Bình vôi),
(Trinh nữ).

Uống Viên nang Nhóm 3 Viên 62500 2.800 175.000.000

6 PP2500553519 381
Lá sen, Lá vông/Vông nem, Lạc
tiên, (Tâm sen), (Bình vôi),
(Trinh nữ).

Uống Viên nang Nhóm 2 Viên 2500 2.800 7.000.000

Tổng tiền: 907.400.000
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Lý do

Nhà thầu tham dự chào
cao hơn giá kế hoạch được
phê duyệt

Nhà thầu tham dự không
đáp ứng yêu cầu E-HSMT

Nhà thầu tham dự không
đáp ứng yêu cầu E-HSMT

Nhà thầu tham dự không
đáp ứng yêu cầu E-HSMT

Nhà thầu tham dự không
đáp ứng yêu cầu E-HSMT

Nhà thầu tham dự không
đáp ứng yêu cầu E-HSMT
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